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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI

	
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


QUY ĐỊNH

Nội dung và mức chi hỗ trợ kinh phí thực hiện hoạt động 

 xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số ……../2021/NQ-HĐND

ngày …… tháng ……. năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)


Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
a) Nghị quyết này quy định nội dung và mức chi hỗ trợ kinh phí hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

b) Nghị quyết này không áp dụng với các Chương trình xúc tiến thương mại Quốc gia.

2. Đối tượng áp dụng
a) Cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh Đồng Nai có liên quan đến hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã.

b) Thương nhân, các tổ chức hoạt động có liên quan đến việc tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại (sau đây gọi là thương nhân tổ chức).

c) Thương nhân, các tổ chức hoạt động có liên quan đến việc tham gia hội chợ, triển lãm thương mại (sau đây gọi là thương nhân tham gia).

d) Các đơn vị chủ trì thực hiện Chương trình.
đ) Các đơn vị tham gia thực hiện Chương trình.
e) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
Điều 2. Đơn vị chủ trì và tham gia hoạt động xúc tiến thương mại

1. Đơn vị chủ trì

- Đơn vị chủ trì bao gồm: Sở Công Thương; Chi cục phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Hội Nông dân tỉnh; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Hiệp hội ngành nghề, thương nhân có yêu cầu xúc tiến thương mại theo chuyên ngành, đáp ứng các mục tiêu, điều kiện quy định tại Quy chế này và được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

2. Đơn vị tham gia

Đơn vị tham gia Chương trình là các doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác, cơ sở sản xuất, chủ trang trại, hộ nông dân, thương nhân có đăng ký kinh doanh thuộc các loại hình doanh nghiệp theo quy định; là đối tượng thụ hưởng phần hỗ trợ kinh phí xúc tiến thương mại theo quy định tại Nghị quyết này.

Điều 3: Nguồn kinh phí và nguyên tắc thực hiện
1. Kinh phí thực hiện được hình thành từ các nguồn sau
- Ngân sách nhà nước cấp hàng năm theo kế hoạch.

- Đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp tham gia Chương trình.

- Tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

- Nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

2.  Nguyên tắc thực hiện

- Kinh phí giao trong dự toán chi ngân sách hàng năm cho cơ quan chủ trì sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt

- Hỗ trợ đơn vị tham gia thông qua đon vị chủ trì thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại.
Chương II. NỘI DUNG VÀ MỨC CHI HỖ TRỢ HOẠT
ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
Điều 4. Nội dung của chính sách

1. Hỗ trợ tổ chức, tham gia các hội chợ triển lãm tại nước ngoài
1.1. Tổ chức gian hàng chung tỉnh Đồng Nai tham gia hội chợ

a) Mức hỗ trợ: Hỗ trợ 100% chi phí.
b) Nội dung hỗ trợ: Chi phí thuê mặt bằng, thiết kế, dàn dựng, trang trí, vận chuyển, bốc vác, điện thoại, chi phí bảo vệ, thuyết minh gian hàng, tổ chức hội thảo, trình diễn sản phẩm, chi phí tuyên truyền, quảng bá và mời khách đến giao dịch, chi phí cho cán bộ của đơn vị chủ trì; chi phí công tác tổ chức và quản lý ... 

1.2. Doanh nghiệp tự tổ chức gian hàng tham gia hội chợ
a) Mức hỗ trợ: Hỗ trợ tối đa 70% chi phí.
b) Nội dung hỗ trợ: Chi phí cấu thành gian hàng, kể cả chi phí thuê mặt bằng và các khoản chi phí khác (nếu có).
2. Hỗ trợ điều tra, khảo sát, nghiên cứu thị trường trong nước
a) Mức hỗ trợ: Hỗ trợ 100% chi phí.

b) Nội dung hỗ trợ:

+ Chi phí mua tư liệu.
+ Chi phí điều tra, khảo sát và tổng hợp tư liệu.
+ Chi phí xuất bản và phát hành.
+ Chi phí đi lại, chụp hình, quay phim sản phẩm.
Mức hỗ trợ tối đa với nội dung này là 1 triệu đồng/1 đơn vị đăng ký và nhận thông tin.

3. Hỗ trợ tổ chức các hội nghị, hội thảo, đào tạo, tập huấn
a) Mức hỗ trợ: Hỗ trợ 100% chi phí.

b) Nội dung hỗ trợ: chi phí tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo, tập huấn; chi phí đi lại, ăn, ở cho học viên tham gia (tối đa 1 người / đơn vị); chi phí đi lại, ăn, ở của báo cáo viên; gồm:

+ Nâng cao nghiệp vụ xúc tiến thương mại cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chủ trang trại, hộ nông dân, cán bộ, công chức, viên chức.
+ Kỹ năng kinh doanh, tổ chức mạng lưới bán lẻ, mạng lưới phân phối. 

+ Hỗ trợ tham gia các khóa đào tạo chuyên ngành ngắn hạn cho các doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác, cơ sở sản xuất, chủ trang trại, hộ nông dân hoạt động trong những ngành đặc thù.
+ Hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chủ trang trại, hộ nông dân tiêu thụ sản phẩm phát triển thị trường thông qua hội nghị kết nối giao thương; hội nghị kết nối cung cầu.
4. Hỗ trợ tổ chức, tham gia các hội chợ triển lãm trong và ngoài tỉnh
4.1. Tổ chức gian hàng chung tỉnh Đồng Nai tham gia hội chợ, triển lãm

a) Mức hỗ trợ: Hỗ trợ 100% chi phí.
b) Nội dung hỗ trợ: Chi phí thuê mặt bằng, thiết kế, dàn dựng, trang trí, vận
chuyển, bốc xếp, bảo vệ, thuyết minh gian hàng; chi phí cho cán bộ của
đơn vị chủ trì; chi phí công tác tổ chức và quản lý... 

4.2. Doanh nghiệp tự tổ chức gian hàng tham gia hội chợ, triển lãm

a) Mức hỗ trợ: Hỗ trợ tối đa 70% chi phí.

b) Nội dung hỗ trợ: Chi phí thuê gian hàng (kể cả chi phí thuê mặt bằng).
5. Hỗ trợ tổ chức các hoạt động bán hàng Việt đến người tiêu dùng
5.1. Tổ chức chương trình đưa hàng Việt về nông thôn
a) Mức hỗ trợ: Hỗ trợ 100% chi phí.

b) Nội dung hỗ trợ: Chi phí hỗ trợ vận chuyển cho các đơn vị tham gia bán hàng, tuyên truyền  (gồm: in, treo, tháo gỡ băng rôn, cờ phướn, tờ rơi, gửi thư mời, biên tập và in đĩa tuyên truyền, thuê xe loa), ca nhạc - văn nghệ, điện, nước, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ; xăng xe hoặc thuê xe, phí cầu, phà, đường, văn phòng phẩm, làm thêm giờ, công tác phí, điện thoại …

5.2. Tổ chức phiên chợ hàng Việt phục vụ công nhân
a) Mức hỗ trợ: Hỗ trợ 100% chi phí.

b) Nội dung hỗ trợ: Chi phí tuyên truyền,  điện, nước, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ, khai mạc, ca nhạc - văn nghệ, gian hàng miễn phí phục vụ công nhân; xăng xe hoặc thuê xe, phí cầu, phà, đường, văn phòng phẩm, làm thêm giờ, công tác phí, điện thoại …

5.3. Tổ chức các chuyến xe hàng Việt phục vụ công nhân
a) Mức hỗ trợ: Hỗ trợ 100% chi phí.
b) Nội dung hỗ trợ: chi phí tuyên truyền quảng bá, nhiên liệu, vệ sinh môi trường, điện thoại; xăng xe hoặc thuê xe, phí cầu, phà, đường, văn phòng phẩm, làm thêm giờ, công tác phí, điện thoại …

5.4 Tổ chức các sự kiện xúc tiến thương mại nhằm phát triển thị trường nội địa:

a) Mức hỗ trợ: Hỗ trợ 100% chi phí.
b) Nội dung hỗ trợ: chi phí tuyên truyền; xăng xe hoặc thuê xe, phí cầu, phà, đường, văn phòng phẩm, làm thêm giờ, công tác phí, điện thoại phục vụ các chương trình …
6. Hỗ trợ Xây dựng “Điểm bán hàng Việt Nam”
a) Mức hỗ trợ: Hỗ trợ 100% chi phí (tối đa 85 triệu/điểm).
b) Nội dung hỗ trợ: Các chi phí tư vấn, thiết kế, trang trí; cải tạo, tu sửa cửa hàng; kệ, tủ, giá trưng bày, biển hiệu, chi phí khảo sát, khai trương, tuyên truyền, quảng bá; thay biển hiệu mới (tối đa 10 triệu đồng) sau mỗi 03 (ba) năm Điểm bán hàng Việt đi vào hoạt động.

7. Hỗ trợ Xây dựng điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP
a) Mức hỗ trợ: Hỗ trợ 100% chi phí.

b) Nội dung hỗ trợ:  

+ Hỗ trợ chi phí tư vấn, thiết kế, trang trí; đầu tư xây dựng, cải tạo, tu sửa cửa hàng; kệ, tủ, giá trưng bày, biển hiệu, chi phí khảo sát, khai trương, tuyên truyền, quảng bá,…

+ Hỗ trợ chi phí quản lý, duy trì, khai thác: Cửa hàng, gian hàng tại phường thuộc thành phố, mức hỗ trợ không quá 05 triệu đồng/tháng/01 cửa hàng, gian hàng; thời gian hỗ trợ không quá 12 tháng kể từ ngày bán hàng; Cửa hàng, gian hàng tại vùng còn lại, mức hỗ trợ không quá 03 triệu đồng/tháng/01 cửa hàng, gian hàng; thời gian hỗ trợ không quá 12 tháng kể từ ngày bán hàng.

8. Tổ chức đoàn giao dịch thương mại tại nước ngoài
a) Mức hỗ trợ: Hỗ trợ 100% chi phí.

b) Nội dung hỗ trợ: 

+ 01 vé máy bay khứ hồi/ 01 đơn vị tham gia.
+ Tổ chức hội thảo giao thương: Thuê hội trường, thiết bị, giấy mời, phiên dịch, tài liệu.
+ Tuyên truyền quảng bá, mời khách đến tham dự, giao dịch.
+ Tiệc tea break, ăn trưa tại hội nghị.

+ Công tác phí cho cán bộ tổ chức chương trình.
Mức hỗ trợ tối đa với nội dung này là: 40 triệu đồng/01 đơn vị tham gia giao dịch thương mại tại khu vực Châu Á; 60 triệu đồng/01 đơn vị tham gia giao dịch thương mại tại khu vực: Châu Âu, Châu Phi, Châu Úc, Bắc Mỹ, Tây Á; 100 triệu đồng/01 đơn vị tham gia giao dịch thương mại tại khu vực Trung Mỹ, Mỹ La Tinh.
9. Tham gia gian hàng của các hội chợ, triển lãm quốc tế trên môi trường mạng
9.1 Tổ chức gian hàng chung tỉnh Đồng Nai tham gia hội chợ, triển lãm quốc tế trên môi trường mạng

a) Mức hỗ trợ: Hỗ trợ 100% chi phí.

b) Nội dung hỗ trợ: Chi phí tuyên truyền, quảng bá, tổ chức giới thiệu thông tin về gian hàng của tỉnh; mời các đơn vị tham gia, giao dịch; Thuê gian hàng trực tuyến; Thiết kế tổng thể và chi tiết khu gian hàng trực tuyến; Xây dựng hình ảnh, số hóa các sản phẩm trưng bày của đơn vị tham gia; Tổ chức quản lý và các chi phí thực tế khác.
9.2  Doanh nghiệp tự tổ chức gian hàng tham gia hội chợ quốc tế trên môi trường mạng:

a) Mức hỗ trợ: Hỗ trợ tối đa 100% chi phí.
b) Nội dung hỗ trợ: Chi phí thuê gian hàng trực tuyến; Xây dựng hình ảnh, số hóa các sản phẩm trưng bày.
Điều 5. Quy định chuyển tiếp
1. Đơn vị chủ trì đề xuất xây dựng Chương trình xúc tiến thương mại và lập dự toán trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Nghị quyết này.
2. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó./.
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